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I. Diễn biến xu thế thủy văn 
1. Lưu vực sông Hồng  

1.1. Sông Thao 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trên sông Thao, mực nước tại trạm Yên Bái, trạm Phú Thọ đang biến đổi chậm.  

b. Dự báo, cảnh báo 

Trên sông Thao, mực nước tại trạm Yên Bái, trạm Phú Thọ có khả năng lên. 

 

 



1.2. Sông Lô 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Trên sông Lô, mực nước tại trạm Tuyên Quang, trạm Vụ Quang sẽ biến đổi chậm và 

chịu ảnh hưởng của điều tiết thủy điện tuyến trên.  

b. Dự báo, cảnh báo 

Trên sông Lô, mực nước tại trạm Tuyên Quang, trạm Vụ Quang sẽ tiếp tục biến đổi 

chậm theo xu thế lên và chịu ảnh hưởng của điều tiết thủy điện tuyến trên.  

 

 

1.3. Sông Đà 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động theo điều tiết phát điện của thủy điện tuyến trên. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Lưu lượng đến hồ Hòa Bình dao động theo xu thế lên do ảnh hưởng của chế độ điều 

tiết phát điện của thủy điện tuyến trên và mưa trên lưu vực. 



 

1.4. Sông Hồng 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang biến đổi chậm với xu thế xuống do 

hồ Hòa Bình đóng 02 cửa xả đáy. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội sẽ lên do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 

3. 

 

2. Lưu vực sông Thái Bình 

2.1. Sông Cầu 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của 

thủy triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu sẽ lên do ảnh hưởng của mưa trên lưu vực. 



 

2.2. Sông Thương 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương đang biến đổi chậm theo ảnh 

hưởng của thủy triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương sẽ lên do ảnh hưởng mưa trên lưu 

vực. 

 

2.3. Sông Lục Nam 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước sông Lục Nam tại trạm Lục Nam đang biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng 

của thủy triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước sông Lục Nam tại trạm Lục Nam sẽ lên do ảnh hưởng mưa trên lưu vực. 



 

2.4. Sông Thái Bình 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại trạm Phả Lại đang dao động chịu ảnh hưởng của 

thủy triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại trạm Phả Lại sẽ lên. Trong 36h tới, mực nước tại 

trạm Phả Lại dự báo cao nhất là 3,2m, thấp nhất là 1,80m.  

 

Cảnh báo lũ: Từ tối và đêm nay (21/7) đến ngày 25/7/2025, trên các sông 

ở Bắc Bộ xuất hiện 01 đợt lũ, biên độ lũ lên trên các sông từ 3-6m. Trong đợt lũ 

này, đỉnh lũ trên các sông nhỏ, sông Thao có khả năng lên mức BĐ2-BĐ3; đỉnh 

lũ trên sông Lô, sông Đà tại hồ Hòa Bình, hệ thống sông Thái Bình, Hoàng 

Long lên mức BĐ1-BĐ2, có sông trên BĐ2; đỉnh lũ hạ lưu sông Hồng. 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô 

thị thuộc Đồng bằng Bắc Bộ, lũ quét và sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực 



vùng núi Bắc Bộ (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời 

gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí 

tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin 

riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).  

3. Các lưu vực sông thuộc khu vực Bắc Trung Bộ 

3.1. Sông Mã 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước thuợng lưu sông Mã biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ 

chứa, hạ lưu tại trạm Giàng dao động theo triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Từ ngày mai (22/7), mực nước trung thượng lưu sông Mã sẽ lên, hạ lưu tại trạm Giàng 

có dao động. 

 

3.2. Sông Cả 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước thượng lưu biến đổi chậm, trung lưu dao động theo điều tiết hồ chứa, hạ lưu 

biến đổi theo triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Từ chiều tối ngày mai (22/7), mực nước sông Cả sẽ lên. 

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/


 

3.3. Sông La 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố biến đổi chậm; hạ lưu sông La dao động 

theo triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố có dao động; hạ lưu sông La dao động theo 

triều. 

 

3.4. Sông Gianh 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước thượng lưu sông Gianh biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước thượng lưu sông Gianh biến đổi chậm, hạ lưu dao động theo triều. 



 

3.5. Sông Hương 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Hương dao động theo điều tiết hồ chứa. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Hương dao động theo điều tiết hồ chứa. 

 

 

Cảnh báo lũ: Từ tối và đêm nay (21/7) đến ngày 25/7, trên các sông ở Thanh 

Hóa, Nghệ An khả năng xuất hiện 01 đợt lũ với biên độ lũ lên từ 3-6m. Trong 

đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ, thượng nguồn sông Mã có khả 

năng lên mức BĐ2-BĐ3; thượng nguồn sông Cả lên mức BĐ1-BĐ2, có sông 

trên BĐ2; hạ lưu sông Mã, sông Cả dao động ở mức BĐ1. 

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, các khu đô 

thị thuộc Đồng bằng Thanh Hóa, Nghệ An; lũ quét và sạt lở đất trên các sườn 



dốc ở khu vực vùng núi Thanh Hóa, Nghệ An (thông tin cảnh báo khu vực nguy 

cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông 

tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: 

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt 

lở đất).  

4. Các lưu vực sông thuộc khu vực Nam Trung Bộ 

4.1. Sông Vu Gia Thu Bồn 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước sông Vu Gia và trung, thượng lưu sông Thu Bồn biến đổi chậm; hạ lưu 

sông Thu Bồn dao động theo triều. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước sông Vu Gia và trung, thượng lưu sông Thu Bồn biến đổi chậm; hạ lưu 

sông Thu Bồn dao động theo triều. 

 

4.2. Sông Trà Khúc 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước sông Trà Khúc biến đổi chậm 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước sông Trà Khúc biến đổi chậm  

https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn/


 

4.3. Sông Kôn 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa dao động theo điều tiết của đập thủy lợi. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Kôn tại trạm Thạnh Hòa tiếp tục dao động theo điều tiết của đập 

thủy lợi. 

 

4.4. Sông Ba 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước hạ lưu trên sông Ba tại trạm Phú Lâm dao động theo điều tiết của hồ chứa 

và thủy triều.  

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước hạ lưu trên sông Ba tại trạm Phú Lâm tiếp tục dao động theo điều tiết của 

hồ chứa và thủy triều.  



 

5. Các lưu vực sông thuộc khu vực Đông Nam Bộ 

5.1. Sông Đồng Nai 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài biến đổi chậm. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài biến đổi chậm. 

 

5.2. Sông Bé 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên sông Bé tại trạm Phước Hòa dao động theo điều tiết của hồ chứa. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Bé tại trạm Phước Hòa dao động theo điều tiết của hồ chứa. 



 

6. Lưu vực sông Mê Công 

6.1. Sông Đăk Bla 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước trên các sông dao động do ảnh hưởng vận hành của hồ chứa thủy điện và 

các công trình thủy lợi. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên các sông dao động do ảnh hưởng vận hành của hồ chứa thủy điện và 

các công trình thủy lợi. 

 

6.2. Sông Krông Ana 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

Mực nước sông Krông Ana biến đổi chậm theo xu thế lên. Mực nước các sông khác 

dao động theo vận hành của nhà máy thủy điện. 

b. Dự báo, cảnh báo 

Mực nước trên sông Krông Ana biến đổi chậm theo xu thế lên. Mực nước các sông 

khác dao động theo điều tiết của nhà máy thủy điện.  



 

6.3. Sông Cửu Long 

a. Diễn biến tình hình thủy văn đã qua 

 Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Mực nước cao nhất ngày 

20/7 trên sông Tiền tại trạm Tân Châu 2,02m, trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc 1,92m. 

b. Dự báo, cảnh báo 

 Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều với xu thế lên dần. Đến 

ngày 25/7, mực nước cao nhất ngày tại trạm Tân Châu ở mức 2,4m, tại trạm Châu Đốc 

ở mức 2,3m. 

 



 

 

 



II. Bảng mực nước, lưu lượng thực đo và dự báo các trạm 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (*): Q m3/s 

  

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Các trạm (**) lấy giá trị thực đo 36 giờ qua và dự báo 36 giờ tới 

Cầu Đáp Cầu 223 200 350 230

Thương Phủ Lạng Thương 241 219 350 240

Lục Nam Lục Nam 197 144 380 180

Thái Bình Phả Lại (**) 200 154 320 180

Mã Giàng (**) 143 -19 210 5

La Linh Cảm 121 -80 135 -100

Gianh Mai Hóa 90 -89 95 -90

Hương Kim Long 52 37 50 35

Thu Bồn Câu Lâu 45 -35 48 -40

Trà Khúc Trà Khúc 85 8 92 10

Đà Rằng Phú Lâm 33 -62 40 -75

Thực đo 24h và 36h qua (cm)

Mực nước 

thấp nhất

Mực nước 

cao nhất

Sông Trạm

Dự báo 24h và 36h tới (cm)

Mực nước 

thấp nhất

Mực nước 

cao nhất

Trạm Mực nước thực đo (cm) Mực nước dự báo (cm)

13h-

20/07

19h-

20/07

1h-

21/07

7h-

21/07
13h-21/07 19h-21/07 1h-22/07 7h-22/07 13h-22/07 19h-22/07 1h-23/07 7h-23/07

Đà Hồ Hòa Bình (*) 2465 2963 3939 3936 3800 3900 4800 5500

Thao Yên Bái 2624 2616 2625 2633 2630 2635 2650 2700

Thao Phú Thọ 1335 1324 1312 1302 1300 1305 1310 1320

Lô Tuyên Quang 1513 1519 1523 1526 1510 1520 1550 1555

Lô Vụ Quang 843 800 797 788 815 830 835 850

Hồng Hà Nội 466 448 430 404 385 375 380 390 400 410 430 460

Cả Nam Đàn 116 76 34 -13 130 70 20 5 150 200

Kôn Thạnh Hòa 692 687 675 664 670 675 680 685

Đồng Nai Tà Lài 11134 11128 11126 11120 11115 11120 11130 11130

Bé Phước Hòa 2108 2104 2054 2032 2140 2110 2070 2050

Đăkbla Kon Tum 51590 51607 51626 51606 51590 51600 51620 51595

Krông Ana Giang Sơn 41569 41571 41573 41575 41577 41579 41580 41581

Sông



 

Sông Tiền Tân Châu 202 205 215 225 235 240 148 148 155 163 173 180

Sông Hậu Châu Đốc 192 195 205 215 225 230 131 120 130 137 144 150

24/07

Sông Trạm
Dự báo

22/0721/0720/07

Mực nước cao nhất ngày

Thực đo

23/07 25/07 20/07

Mực nước thấp ngày

21/07 22/07 23/07

Dự báo

25/0724/07

Thực đo

 

                    

Thời gian ban hành bản tin tiếp theo: 10h30’ ngày 22/07 

Tin phát lúc: 10h30’  Người chịu trách nhiệm 

ban hành bản tin 
 

 

Phùng Tiến Dũng 


